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Dự kiến

xếp giải

01 23-BVMT-PTKT Nguyễn Lê Khang 2003
Lớp 7A6, Trường THCS Long Hưng B, xã Long Hưng B, H. 

Lấp Vò, Đồng Tháp. Đt: 01666.441.018
Tranh cổ động vì một tương lai xanh B

02 60-DCSHGĐ & ĐCTE Trần Thị Hồng Ngọc 2006
Lớp 4A, Trường Tiểu học An Thạnh 3, TX. Hồng Ngự, Đồng 

Tháp. Đt: 01666 987.968
Bập Bênh B

03 15-DCSHGĐ & ĐCTE Trần Thị Diệu Tiên 2005
Lớp 5B, Trường Tiểu học An Thạnh 3, TX. Hồng Ngự, Đồng 

Tháp. Đt: 0673 563.585
Con ngựa B

04 13-DCSHGĐ & ĐCTE Phạm Quang Nghị 2002
Lớp 8A1, Trường THCS Tân Khánh Đông, 

TP. Sa Đéc, Đồng Tháp. Đt: 0909 756.592
Chổi quét mạng nhện B

05 10-SPTTMT Nguyễn Hoàng Gia Mẫn 2009
Lớp 1B2, Trường Tiểu học An Thạnh 2, TX. Hồng Ngự, Đồng 

Tháp. ĐT:0126.9319.351

Khay đựng giấy nhà vệ sinh

thông minh
C

06 20-SPTTMT Trần Lê Thị Nhã An 2005
Lớp 5/1, Trường Tiểu học Tân Phú, H. Châu Thành, Đồng 

Tháp. Đt: 0673.623.280
Hộp đựng khăn giấy C

07 22-SPTTMT Phan Nguyễn Xuân Mai 2007
Lớp 3/1, Trường Tiểu học An Long B, H. Tam Nông, Đồng 

Tháp. Đt: 0122.983.5108

Thùng rác giọt nước và đồ

 chơi trẻ em
C

08 5-PMTH Nguyễn Thị Kim Ngân 1998
Lớp 12A3, Trường THPT Lai Vung1, H. Lai Vung, Đồng 

Tháp. Đt: 0925.406.321

phần mềm điều khiển mái che khi 

mưa.
C

09 6-PMTH Huỳnh Phạm Xuân Linh 2004
Lớp 6A7, Trường THCS Long Khánh A, H. Hồng Ngự, Đồng 

Tháp. Đt: 0167.3953.180
Vui học toán C

10 19-BVMT-PTKT Lâm Tấn Đạt 2001
Lớp 9/5, Trường THCS Tân Hòa, H. Lai Vung, Đồng Tháp. 

Đt: 0939.072.973
Đèn đường năng lượng mặt trời C

11 14-BVMT-PTKT Nguyễn Hoàng Yến Nhi 2005

Lớp 5B, Trường Tiểu học Thường Thới Hậu A, H. Hồng Ngự, 

Đồng Tháp. 

Đt: 0917.456.554

Tranh tĩnh vật bằng vỏ trứng C

12 21-BVMT-PTKT Nguyễn Quí Em 1999
Lớp 11A1, Trường THPT Thanh Bình 2, H. Thanh Bình, 

Đồng Tháp. Đt: 01696.854.832

Thiết bị hỗ trợ nhà vệ sinh thông 

minh
C

13 20-ĐDHT Đặng Văn Huy 2006
Lớp 4B2, Trường Tiểu học Thường Phước 1B, 

H. Hồng Ngự, Đồng Tháp. Đt: 0169.624.6757

Bộ bàn ghế kệ sách dành cho học 

sinh
KK

14 21-ĐDHT Trần Tấn Duy 2006
Lớp 4/1, Trường Tiểu học An Hiệp 2, H. Châu Thành, Đồng 

Tháp. Đt: 0932.755.835
Máy hút bụi KK

15 22-ĐDHT Phan Sỹ Nguyên 2001
Lớp 9, Trường THCS Cái Tàu Hạ, H. Châu Thành, Đồng 

Tháp. 

Thiết bị ghi video và chụp ảnh điều 

khiển từ xa
KK

16 01-ĐDHT
Lê Phước Hải

Nguyễn Phúc Thịnh

2001

2001
Lớp 9A3, Trường THCS Trần Đại Nghĩa, TP Cao Lãnh, Đồng 

Tháp. Đt: 01678.656.539
Đèn học thông minh KK
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17 15-ĐDHT Nguyễn Ngọc Anh Thi 2001
Lớp 9A4, Trường THCS Phú Điền, H. Tháp Mười, Đồng 

Tháp. Đt: 0919.786.600
Mô hình con mắt KK

18 12-ĐDHT
Đinh Diện Quốc

Nguyễn Đinh Thuận Kiều

2002 Lớp 8A4, Trường THCS Phú Điền, H. Tháp Mười, Đồng 

Tháp. Đt: 0907.399.772
Bộ đồ dùng môn Toán KK

19 09-ĐDHT Trần Tấn Thành 2003
Lớp 7A10, Trường THCS Võ Thị Sáu, TP Sa Đéc, Đồng 

Tháp. Đt: 0919.430.956

Mô hình máy phát điện và sự truyền 

dẫn điện
KK

20 07-ĐDHT Nguyễn Võ Thiên Phúc 2008
Lớp 2/5, Trường Tiểu học Trưng Vương, TP Sa Đéc, Đồng 

Tháp. Đt: 01257.114.496
Bộ ví thân thiện với môi trường KK

21 08-ĐDHT Lưu Tấn Hùng 2005
Lớp 5/1, Trường Tiểu học Tân Long, TP Sa Đéc, Đồng Tháp. 

Đt: 0929.142.186
Chú mèo đa năng KK

22 10-ĐDHT Nguyễn Thị Cẩm Thu 2001
Lớp 9A1, Trường THCS Bình Thạnh, H. Cao Lãnh, Đồng 

Tháp. Đt: 0120.682.0717

Gậy dò đường đa năng dành cho 

người mù
KK

23 06-ĐDHT Hứa Ngọc Trâm 2006
Lớp 4C1, Trường Tiểu học Dinh Bà, H. Tân Hồng, Đồng 

Tháp. Đt: 0972.392.949
Chú cảnh sát giao thông nhí KK

24 25-BVMT-PTKT
Dương Minh Khôi

Dương Thị Thùy Trang

2008

2005

Lớp 2B1, Trường Tiểu học An Thạnh 2, TX. Hồng Ngự, Đồng 

Tháp. Đt: 0126.938.3494
Phà đò có hệ thống quay đầu xe KK

25 34-BVMT-PTKT
Lê Thị Cẩm Tú

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

2001

2001

Lớp 9/3, Trường THCS Tân Phước, H. Lai Vung, Đồng Tháp. 

Đt: 01215.911.192
Hệ thống phun thuốc và tưới nước KK

26 18-BVMT-PTKT Lưu Phúc Nguyên 2008
Lớp 2/2, Trường Tiểu học Vĩnh Thới 1, H. Lai Vung, Đồng 

Tháp. Đt: 0919.851.771
Mô hình phun thuốc trên cao KK

27 26-BVMT-PTKT Huỳnh Thị Yến Nhi 2004
Lớp 4B, Trường Tiểu học An Thạnh 3, TX. Hồng Ngự, Đồng 

Tháp. Đt: 0673.563.585
Chậu cảnh con vẹt KK

28 09-BVMT-PTKT

Đỗ Thị Yến Ngọc

Lê Nam Định 

Bùi Đặng Thảo Vy 

2000

2001

2001

Lớp 9A1, Trường THCS Mỹ Long, H. Cao Lãnh, Đồng Tháp. 

Đt: 01282.988.333
Thiết bị vớt rác trên sông KK

29 17-SPTTMT Nguyễn Hồ Thái Thịnh 2006
Lớp 4C, Trường Tiểu học Long Thuận 4, H. Hồng Ngự, Đồng 

Tháp. Đt: 0945.464.574
Tranh "Hoa sen" KK

30 16-SPTTMT Võ Khả Vy 2009
Lớp 1A, Trường Tiểu học Thường Thới Hậu B1, H. Hồng 

Ngự. Đt: 0673.588.125
Bàn xoay thân thiện KK

31 19-SPTTMT Nguyễn Ánh Tuyết 2002
Lớp 8A1, Trường THCS Tân Bình, H. Châu Thành, Đồng 

Tháp. Đt: 0128.788.2446
Bình hoa trang trí KK

32 21-SPTTMT Trần Phạm Hải My 2006
Lớp 4/3, Trường Tiểu học Tân Phú, H. Châu Thành, Đồng 

Tháp. Đt: 0673 623 280
Hộp đa năng KK

33 15-SPTTMT Nguyễn Thị Ngọc Diệp 2006
Lớp 4/2, Trường Tiểu học Tân Hòa 2, H. Lai Vung, Đồng 

Tháp. Đt: 01677.910.904
Chiếc bẫy côn trùng đa năng KK

34 08-SPTTMT Nguyễn Thị Bảo Ngọc 2004
Lớp 6A2, Trường THCS Long Hưng A, H. Lấp Vò, Đồng 

Tháp. Đt: 0673.674.111
Bộ đội hành quân trên đảo KK



35 07-SPTTMT Đoàn Thanh Tiền 2001
Lớp 9A3, Trường THCS Long Hưng A, H. Lấp Vò, Đồng 

Tháp. Đt: 0673 674.111
Giữ gìn Biển đảo Tổ quốc em KK

36 24SPTTMT Đỗ Minh Kha 2000
Lớp 10CB6, Trường THPT Tràm Chim, H. Tam Nông, Đồng 

Tháp. Đt: 0901.217.249

Sáng kiến ứng dụng bộ biến áp DC-

AC tiết kiệm an toàn điện
KK

37 09-SPTTMT Lê Vũ Hào 2005
Lớp 5/B, Trường TH&THCS An Lạc, TX. Hồng Ngự, Đồng 

Tháp. Đt: 0987.100.584
Tưới hoa tiết kiệm nước KK

38 04-SPTTMT
Mai Thành Vinh

Mai Tấn Kiệt

2006

2007

Lớp 4/1, Trường Tiểu học Thị trấn Mỹ Thọ 2, H. Cao Lãnh, 

Đồng Tháp.ĐT: 01299.527.296
Thùng rác thân thiện với môi trường KK

39 01-SPTTMT Lưu Lê Thùy Dương 2009
Lớp 1B, Trường Tiểu học Tân Thành B2, H. Tân Hồng, Đồng 

Tháp. ĐT: 0122.682.4700
Thùng rác đa năng KK

40 29-DCSHGĐ & ĐCTE Lê Phước Hậu 2002
Lớp 7A1, Trường THCS Hòa Tân, H. Châu Thành, Đồng 

Tháp. Đt: 0167.7 77.5179
Mô hình lắp ráp đại bàn tung cánh KK

41 46-DCSHGĐ & ĐCTE Lê Nguyễn Ngọc Bình 2006
Lớp 4/1, Trường Tiểu học Phú Cường A, H.Tam Nông, Đồng 

Tháp. Đt: 0673.977353
Bẫy chuột thông minh KK

42 16-DCSHGĐ & ĐCTE Võ Trần Lộc 2002
Lớp 7A5, Trường THCS An Thạnh, TX. Hồng Ngự, Đồng 

Tháp. Đt: 0919 333.396
Giàn phơi đồ tự động KK

43
35-DCSHGĐ &

 ĐCTE
Mã Nguyễn Trung Kiên 2005

Lớp 5/4, Trường Tiểu học Tân Thành 1

 H. Lai Vung, Đồng Tháp. Đt: 01667 953232
Căn nhà mơ ước KK

44
06-DCSHGĐ &

 ĐCTE
Ngô Trần Thanh Bình 2007

Lớp 3/5, Trường Tiểu học Trưng Vương, TP Sa Đéc, Đồng 

Tháp. Đt: 0983 868.831
Bức tranh "Hãy giữ lấy màu xanh" KK

45 3-PMTH
Trần Văn Giỏi

Nguyễn Thị Diệu

2001

2000

Lớp 9/1, Trường THCS Phong Hòa, H. Lai Vung, Đồng Tháp. 

Đt: 0163.657.1227
Máy ôn tập vật lý KK

46 4-PMTH Nguyễn Thị Như Huỳnh 2002
Lớp 8/4, Trường THCS Long Thắng, H. Lai Vung, Đồng 

Tháp. Đt: 0169.305.1415
Phần mềm "Nution Health" KK

47 2-PMTH Lê Thị Như Ý 2006
Lớp 4/2, Trường Tiểu học Mỹ Hòa 2, H. Tháp Mười, Đồng 

Tháp. Đt: 0168.761.2123
Game ghép hình bảo vệ môi trường KK

48 1-PMTH
Nguyễn Phúc Thịnh

Lê Phước Hải

2001

2001

Lớp 9A3, Trường THCS Trần Đại Nghĩa, TP Cao Lãnh. Đt: 

0915.396.067

Xe vận chuyển rác điều khiển bằng 

sóng Bluetooth
KK


